Bài 7: Luật Lao động

BÀI 7
LUẬT LAO ĐỘNG
I. Khái niệm luật Lao động, các quan hệ pháp luật Lao động và hợp đồng lao động

1. Khái niệm luật Lao động

Theo điều 1/BLLĐ/2002: Bộ luật Lao động là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.
2. Các quan hệ pháp luật lao động

2.1. Quan hệ lao động:

· Quan hệ lao động là quan hệ giữa các chủ thể trong quá trình phát sinh lao động nhằm tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần cho bản thân và xã hội. Luật lao động chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động, thuộc mọi thành phần kinh tế trong quá trình lao động. Quan hệ này được xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động.

· Như vậy, quan hệ lao động do luật lao động khác với quan hệ lao động của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy nhà nước do luật hành chính điều chỉnh. Nhưng dưới góc độ là quan hệ sử dụng lao động, luật Lao động cũng điều chỉnh các quan hệ lao động của cán bộ, công chức trong phạm vi phù hợp ( Điều 4 luật lao động).  

2.2. Các quan hệ khác liên quan đến quan hệ lao động
· Quan hệ về việc làm: là quan hệ được xác định để đảm bảo việc làm cho người lao động, quan hệ này vừa có tính chất tạo cơ hội, vừa có tác dụng nâng cao khả năng thời gian làm việc ổn định của người lao động đồng thời để nâng cao chất lượng của việc làm. Được thể hiện ở 3 loại chủ yếu: quan hệ việc làm giữa nhà nước với người lao động, quan hệ việc làm giữa đơn vị sử dụng người lao động với người lao động, quan hệ việc làm giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với người lao động.
· Quan hệ học nghề: là quan hệ đào tạo nâng cao, bồi dưỡng nghề nghiệp, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để 1 người có thể tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm hoặc có cơ hội nâng cao chất lượng lao động.

· Quan hệ bồi thường thiệt hại: Trên thực tế phần lớn các quan hệ xã hội về bồi thường thiệt hại do luật Dân sự điều chỉnh, nhưng nếu thiệt hại do một trong các bên của quan hệ lao động gây ra cho bên kia trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động làm phát sinh quan hệ bồi thường thiệt hai và do bộ luật lao động điều chỉnh.

· Quan hệ bảo hiểm xã hội: Nhằm đảm bảo vật chất cho người lao động khi gặp khó khăn, không tự lao động để sinh sống được.

· Quan hệ giữa người sử dụng lao động và đại diện của tập thể người lao động (công đoàn): Công đoàn là người đại diện để bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người lao động như việc làm, tiền lương, thưởng, các chế độ khác của người lao động.

· Quan hệ giải quyết tranh chấp lao động và các cuộc đình công: đây là quá trình phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên.

· Quan hệ về quản lý lao động: Là quan hệ giữa nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các ngành, doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động trong việc chấp hành các qui định của nhà nước về sử dụng lao động.
3. Hợp đồng lao động

3.1. Khái niệm 
Theo điều 26/BLLĐ/2002: hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

3.2. Nguyên tắc ký và thực hiện hợp đồng lao động.

· Giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.
· Giao kết với người được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động. trong trường hợp này hợp đồng có hiệu lực như ký kết với từng người.
· Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết.
· Công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được giao cho người khác, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động.

· Hợp đồng không trái với quy định của pháp luật.

· Các bên giao kết hợp đồng phải có năng lực pháp luật lap động.

· Phải thoả thuận, tự nguyện và bình đẳng.

· Phải ưu tiên nhận nữ ( khi công việc phù hợp cho cả nam và nữ).
· Phải ưu tiên nhận người khuyết tật.
3.3.Các loại hợp đồng lao động: có 3 loại hợp đồng lao động

· Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (điểm a/k1/đ27/BLLĐ/2002): là hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định  thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 

· Hợp đồng xác định thời hạn (điểm b/k1/đ27/BLLĐ/2002): là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng.

· Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. (điểm a/k1/đ27/BLLĐ/2002)

3.4. Hình thức hợp đồng

Có 2 hình thức hợp đồng, đó là hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng bằng miệng. Hợp đồng lao động giao kết bằng văn bản và phải lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với công việc có tính chất tạm thời, thời hạn dưới 3 tháng hoặc lao động giúp việc trong gia đình có thể giao kết bằng lời nói (hợp đồng miệng) (đ28/BLLĐ/2002)

3.5. Nội dung hợp đồng lao động


      Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động: công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Nếu là cá nhân phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.

II. Quyền và nghĩa vụ của người lao động- người sử dụng lao động

1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Quyền của người lao động:

· Được trả lương theo số lưọng và chất lượng lao động;

· Được đảm bảo an toàn trong lao động;

· Được nghỉ ngơi theo pháp luật quy định và theo thoả thuận giữa các bên;

· Được thành lập hoặc gia nhập tổ chức công đoàn; 

· Được hưởng phúc lợi tập thể và tham gia quản lý doanh nghiệp theo pháp luật;

· Được đình công theo quy định của pháp luật;

Người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ:

· Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và chấp hành nội quy của đơn vị.

· Thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và chấp hành kỷ luật lao động.

· Tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.

2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Quyền của người sử dụng lao động:

· Tuyển chọn, bố trí và điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

· Khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo pháp luật.

· Chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp pháp luật quy định.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:

· Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các thoả thuận khác với người lao động. 

· Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và các điều kiện lao động khác.

· Đảm bảo kỷ luật lao động.

III. Bảo hiểm xã hội, vai trò, quyền hạn của tổ chức công đoàn trong quan hệ với người lao động và người sử dụng lao động

1. Bảo hiểm xã hội

a. Khái niệm

· Bảo hiểm xã hội là sự trợ giúp vật chất cần thiết được quy định trong pháp luật nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác.

· Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với những doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên. Trích đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bằng 5% tiền lương tháng, người sử dụng lao động 15% trên tổng quỹ lương.
· Bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng đối với người lao động làm việc ở những nơi sử dụng dưới 10 lao động hoặc làm những công việc có thời hạn 3 tháng. Các khoản bảo hiểm được tính vào lương, người lao động có thể tham gia đóng bảo hiểm hoặc tự do về bảo hiểm.
b. Loại hình

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội có hai loại hình bảo hiểm: 


Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên. Trong những doanh nghiệp này, người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ luật Lao động. Người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội. Những đơn vị sử dụng dưới 10 lao động, hoặc làm việc theo mùa vụ, công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để người lao động tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc tự lo về bảo hiểm.
c. Các chế độ bảo hiểm xã hội

· Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

· Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm 2 chế độ: hưu trí và tử tuất.

· Bảo hiểm thất nghiệp gồm 3 chế độ: trợ cấp thất nghiệp, hổ trợ học nghề, hổ trợ tìm việc làm.

2. Vai trò, quyền hạn của tổ chức công đoàn trong quan hệ với người lao động và người sử dụng lao

a. Khái niệm

Công đoàn là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện và bảo vệ lợi ích đáng và hợp pháp của người lao động. 

b. Vai trò

Chăm lo giải quyết việc làm, tiền lương điều kiện lao động, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động, tổ chức nâng cao cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
c. Quyền hạn

Được tham gia quản lý nhà nước về lao động, quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức và chỉ đạo hội nghị công nhân viên chức, thay mặt người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, kiểm tra việc giám sát việc chấp hành pháp luật lao động.

CÂU HỎI 

1. Phân tích đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật Lao động ?

2. Hợp đồng lao động là gì ? Nêu các quy định cơ bản của pháp luật về hợp đồng lao động ?
3. Tổ chức công đoàn là gì? Vai trò và quyền hạn của tố chức công đoàn?
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